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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 

Số tuần 

thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có) 

Nhánh 1: PTGT đường thuỷ 

 

1 
Từ  12/01 đến 16/01 

Nguyễn Thuý Hạnh 

 

 

Nhánh 2: PTGT đường bộ 1 
Từ 19/01 đến 23/01 

 

 

Nhánh 3: PTGT đường hàng không 

 

1 
Từ  26/01 đến 30/01 

 

Nhánh 4: Bé với an toàn giao thông 1 Từ 02/02 đến 06/02  

 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 PTGT đường  thủy PTGT đường bộ PTGT đường hàng không Bé với an toàn giao thông 

 

Giáo 

viên 

Thống nhất với giáo viên 

tạo lớp và trẻ tạo môi 

trường lớp học phù hợp với 

chủ đề nhánh “ PTGT 

đường thủy” 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh và trẻ về nội dung, 

mục đích, những việc cần 

phải làm trong chủ đề 

nhánh. Trò chuyện nhằm 

cung cấp cho trẻ một số 

- Trao đổi với giáo viên 

trong lớp để sắp xếp, tạo 

môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề  

nhánh“PTGT đường bộ” 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh và trẻ về nội dung, 

mục đích, những việc cần 

phải làm trong chủ đề 

nhánh. Vận động phụ 

huynh sưu tầm một số 

- Cùng với giáo viên trong 

lớp lập kế hoạch chủ đề  

và tạo môi trường lớp học 

phù hợp với chủ đề nhánh   

“PTGT đường hàng 

không” 
- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về những việc cần 

phải làm của chủ đề nhánh. 

Vận động phụ huynh sưu 

tầm một số nguyên vật liệu , 

- Lập kế hoạch chủ đề  

 “Bé với an toàn giao thông” 

- Cùng với giáo viên trong lớp 

và trẻ tạo môi trường lớp học 

phù hợp với chủ đề nhánh. 

- Tuyên truyền và vận động 

phụ huynh ủng hộ giấy báo, 

bìa, lịch…để tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động 
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hiểu biết về chủ đề nhánh : 

“ PTGT đường thủy”: tên 

,đặc điểm đặc trưng ,nơi 

hoat động… 

- Chuẩn bị, sưu tầm một số 

sách báo, tạp chí, bài hát, 

bài thơ, câu truyện, câu đố 

…về chủ đề  

 

nguyên vật liệu ( vỏ hộp, 

tạp chí, tranh ảnh …về các 

loại  PTGT, luật giao 

thông đường bộ. 

- Chuẩn bị một số nguyên 

vật liệu, phụ liệu, đồ dùng 

đồ chơi , tranh ảnh , biển 

báo, sách truyện .... phù 

hợp với chủ đề  nhánh. 

- Sưu tầm, sáng tác, lựa 

chọn một số bài thơ, đồng 

dao, bài hát , câu truyện ,.. 

phù hợp với chủ đề  

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về cách phòng 

chống dịch bệnh tay chân 

miệng, sởi, thủy đậu… 

- Tuyên truyền trẻ vào lớp 

1  

tranh ảnh về các loại PTGT 

đường bộ cũng như trò 

chuyện cung cấp cho trẻ 

một số kiến thức về chủ đề: 

tên gọi, nơi hoạt động, tác 

dụng,… một số PTGT 

- Chuẩn bị một số sách báo 

tạp trí, bài thơ, câu chuyện 

… ..có nội dung về các loại 

PTGT đường bộ 

- Chuẩn bị một số đồ dùng, 

đồ chơi để trẻ chơi tại các 

góc và dùng để học hàng 

ngày. 

- Trò truyện giúp trẻ hiểu rõ 

hơn về chủ đề (Tên, nơi hoạt 

động, đặc điểm...) 

- Chuẩn bị một số sách báo, 

tạp chí , bài hát, bài thơ, câu 

đố …về chủ đề nhánh. 

 

 Nhà 

trường 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp: ủng hộ CSVC, .... 

- Duyệt kế hoạch và tư vấn thêm về môi trường trong và ngoài lớp học. 

Phụ 

huynh 

 

Trò chuyện giúp trẻ có một 

số biết về chủ đề nhánh “ 

PTGT đường thủy “: tên 

gọi, đặc điểm đặc trưng, nơi 

hoạt động... 

- Ủng hộ sách báo tạp chí, 

tranh ảnh  

-Trò chuyện giúp đỡ trẻ có 

một số hiểu biết về chủ đề 

PTGT đường bộ: 

- Ủng hộ sách báo tạp chí, 

vỏ hộp, tranh ảnh..... - Ủng 

hộ sách báo tạp chí, đồ 

dùng đồ chơi...  

Trò chuyện giúp trẻ có một 

số hiểu biết về “PTGT 

đường hàng không” tên 

gọi, nơi hoạt động, một số 

đặc điểm đặc trưng,...  

- Ủng hộ sách báo tạp chí, 

đồ dùng đồ chơi...  

- Trò chuyện giúp trẻ có một 

số biết về chủ đề nhánh “Bé 

với an toàn giao thông” 
- Ủng hộ sách báo tạp chí, 

tranh ảnh , đồ dùng đồ chơi... 
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Trẻ - Cùng cô và các bạn tạo 

môi trường lớp học phù hợp 

với chủ đề “PTGT đường 

thủy 

- Tích cực tham gia các hoạt 

động cùng cô và các bạn. 

- Cùng cô và các bạn tạo 

môi trường lớp học phù 

hợp với chủ đề “Bé với an 

toàn giao thông” 

- Tích cực tham gia các 

hoạt động cùng cô và các 

bạn. 

- Có tâm thế vui vẻ , phấn 

khởi đến trường cùng cô và 

các bạn 

- Tích cực tham gia các hoạt 

động trong chủ đề “ PTGT 

đường hàng không” một 

cách sôi nổi 

- Cùng cô và các bạn tạo môi 

trường lớp học phù hợp với 

chủ đề “Bé với an toàn giao 

thông” 

- Tích cực tham gia các hoạt 

động cùng cô và các bạn. 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Giáo dục trẻ không khạc nhổ bừa bãi, trò chuyện cùng trẻ một số cách phòng bệnh. Tại sao phải giữ 

gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

- Thảo luận về một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản. 

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép: vâng, dạ, không nói tục, chửi bậy…. 

- Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh 

- GD trẻ biết thể hiện cảm xúc phù hợp: Sự thích nghi, ứng xử phù hợp hoàn cảnh giao tiếp 

- Trò chuyện cùng trẻ về sự nhường nhịn khi chơi với các bạn và mọi người xung quanh 

- Trẻ chơi các trò chơi ghép tranh các loại PTGT, biển báo giao thông theo mẫu 

- Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ an toàn khi bé cần sang đường, bé cần làm gì để đảm bảo ATGT khi 

đi đường 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số PTGT trẻ thường đi đến trường 

- Trẻ tạo ra một số hình PTGT học bằng các cách khác nhau( que tính, hột hạt, hình phẳng, khối,..) 

- Nghe 1 số bài hát, câu chuyện về chủ đề PTGT 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi nhanh, 

chậm,…) 

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố” 

- Hô hấp: Máy bay bay ù...ù. 

- Tay: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay và đưa ngang. 

- Lưng, bụng: Đứng đan tay ra sau lưng, gập người về phía trước. 

- Chân: Bước khuỵu 1 chân ra trước, chân sau thẳng. 

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau. 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng 

( Trẻ tập kết hợp với vòng TD) 

 

3 
HĐ

H 

Nhánh 1 

PTGT 

đường 

thủy 

Ngày 12/01 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Bài thơ: “Thuyền 

giấy” 

Ngày 13/01 

Phát triển nhận thức 

HĐKP 

PTGT đường thủy 

Ngày 14/01 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy vỗ tay TTC : 

“Em đi chơi 

thuyền” 

Ngày 15/01 

Phát triển 

TCKNXH 

An toàn khi đi tàu 

thủy 

Ngày 16/01 

Phát triển thẩm mỹ 

Xé dán thuyền trên 

biển 

 

 

 

 

 

Nhánh 2 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 19/01 

Phát triển thể 

chất 

Trèo lên, xuống 7 

gióng thang ở độ 

cao 1,5m 

Ngày 20/01 

Hoạt động khám phá 

HĐKP 

Một số PTGT đường 

bộ 

Ngày 21/01 

Phát triển thẩm mỹ 

Nhảy dân vũ 

“Chúng em với an 

toàn giao thông” 

Ngày 22/01 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Làm quen chữ cái  

P, Q 

 

Ngày 23/01 

Phát triển thẩm mỹ 

Steam: Làm PTGT 

từ nguyên liệu tái 

chế 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Nhánh 3 

PTGT 

đường 

hàng 

không 

Ngày 26/01 

Phát triển thể 

chất 

Bật tách khép 

chân liên tục qua 

7 ô. 

Ngày 27/01 

Phát triển nhận thức 

PTGT đường hàng 

không 

Ngày 28/01 

Phát triển ngôn 

ngữ 

TC chữ cái P, Q 

 

Ngày 29/01 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy KNCH: “Bạn 

ơi có biết” 

 

Ngày 30/01 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Thơ: “Máy bay" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhánh 4 

Bé với 

an toàn 

giao 

thông 

Ngày 02/02 

Phát triển thể 

chất 

Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 2 

tay  

 

Ngày 03/02 

Phát triển nhận thức 

HĐKP 

Bé với luật giao 

thông đường bộ 

Ngày 04/02 

Phát triển  

TCKNXH 

Văn hóa ứng xử 

khi tham gia 

phương tiện giao 

thông công cộng 

 

Ngày 05/02 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Truyện: Xe đạp 

con đi trên đường 

phố 

Ngày 06/02 

Phát triển thẩm 

mỹ 

HĐ biểu diễn 

- KNCH: “Bạn ơi 

có biết” 

- Vỗ TTC “ Em đi 

chơi thuyền” 

- Nhảy dân vũ 

“Chúng em với an 

toàn giao thông” 

4 
HĐ

NT 

Nhánh 1 

 

PTGT 

đường 

thủy 

Ngày 12/01 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về sự 

nhường nhịn khi 

chơi với các bạn 

và mọi người 

xung quanh 

TCVĐ: Bật tách 

khép chân qua 7 ô 

Ngày 13/01 

- Nhặt và đếm lá 

vàng rơi trên sân 

- TCVĐ: Kết bạn 

- Chơi tự do 

Ngày 14/01 

- So sánh số lượng 

các nhóm viên sỏi 

- TCVĐ: Bật tách 

khép chân qua 7 ô 

- Chơi tự do  

Ngày 15/01 

- QS PTGT trên 

đường phố 

- Đọc thơ về chủ 

đề. 

- TCVĐ: Chinh 

phục ngọn núi 

- Chơi tự do  

Ngày 16/01 

- Hát múa các bài 

hát trong chủ đề và 

tự nghĩ ra các hình 

thức để tạo âm 

thanh 

- TCVĐ: Kết bạn 

- Chơi tự do 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Chơi tự do 

Nhánh 2 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 19/01 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Bật tách 

khép chân qua 7 

ô 
- Chơi tự do 

Ngày 20/01 

- QS 1 số tranh biển 

báo GT. 

- TCVĐ: Ném vòng 

cổ chai 

- Chơi tự do 

Ngày 21/01 

- Trò chuyện với 

trẻ về một số quy 

định đảm bảo an 

toàn GT nơi công 

cộng: Khi đi bộ bé 

đi ở đâu 

- TCVĐ: Làm theo 

hiệu lệnh chú 

CSGT 

- Chơi tự do  

Ngày 22/01 

- Trò chuyện về 

đảm bảo ATGT 

khi đi xe ô tô, xe 

gắn máy: Đội mũ 

bảo hiểm, không 

thò đầu, thò tay ra 

cửa 

TCVĐ: Bật tách 

khép chân qua 7 ô 

- Chơi tự do 

Ngày 23/01 

- QS đường phố 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

- Chơi tự do  

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

PTGT 

đường 

hàng 

không 

Ngày 26/01 

Phát triển thể 

chất 

Bật tách khép 

chân liên tục qua 

7 ô. 

Ngày 27/01 

Phát triển nhận thức 

PTGT đường hàng 

không 

Ngày 28/01 

Phát triển ngôn 

ngữ 

TC chữ cái P, Q 

 

Ngày 29/01 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy KNCH: “Bạn 

ơi có biết” 

 

Ngày 30/01 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Thơ: “Ngày 8 tháng 

3 của bé” 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Nhánh 4 

 “Bé với 

an toàn 

giao 

thông” 

Ngày 02/02 

- Trò chuyện và 

đếm số máy bay 

đồ chơi 

- TCVĐ: Bật tách 

khép chân liên tục 

qua 7 ô 

- Chơi tự do 

Ngày 03/02 

- Giáo dục trẻ biết sử 

dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép: Vâng, dạ, 

thưa, ạ... 

- TCVĐ: Trèo lên 

xuống thang 

- Chơi tự do  

Ngày 04/02 

- Trò chuyện với 

trẻ về công việc trẻ 

được giao  

- TCVĐ: Bật tách 

khép chân qua 7 ô 

- Chơi tự do  

Ngày 05/02 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Kết 

nhóm bạn  

- Chơi tự do 

Ngày 06/02 

- Hát múa và vận 

động theo ý thích 1 

số bài hát về chủ 

đề 

- TCVĐ: Chinh 

phục ngọn núi 

- Chơi tự do  

5 

 

 

 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng thìa bát, tự múc cơm canh, bê khay chia cơm cho bạn. 

- Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi ) 

- Thảo luận về một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản 

- Trò chuyện và GD trẻ có sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp 

- Trẻ làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở nơi công cộng 

- Nghe kể chuyện : Kiến con đi ô tô 

- Nghe các bài hát về chủ đề 

- Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng 

thái... của nhân vật. 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

1. 

PTGT 

đường 

thủy 

Ngày 12/01 

- Kể chuyện theo 

tranh về PTGT 

Ngày 13/01 

GD trẻ tại sao không 

nên khạc nhổ bừa 

bãi/ Tại sao phải giữ 

gìn vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ. 

Ngày 14/01 

- Sáng tác lời bài 

hát trên nền nhạc 

“ Chúng em với 

an toàn giao 

thông” 

Ngày 15/01 

Ôn chữ cái đã học  

P, Q 

Ngày 16/01 

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Nhận xét trong 

tuần 

2. 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 19/01 

- Trò chơi 

“Chọn đúng 

PTGT” 

 

Ngày 20/01 

Chơi trò chơi vận 

chuyển PTGT 

( khuyến khích trẻ 

đếm xuôi đếm 

ngược) 

Ngày 21/01 

- Dạy trẻ tạo ra 

một số hình học 

bằng các cách khác 

nhau 

- Trẻ làm quen 

với tiếng Anh 

 

Ngày 22/01 

Nghe đọc truyện  

“ Xe Lu và xe Ca” 

- GD trẻ biết tìm 

cách đề nghị sự 

giúp đỡ của người 

khác khi cần thiết 

Ngày 23/01  

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

- Nhận xét trong 

tuần 

 

3. 

PTGT 

đường 

hàng 

không 

Ngày 26/01 

- TC ghép tranh 

PTGT 

 

Ngày 27/01 

- So sánh số lượng 

các mô hình PTGT 

Ngày 28/01 

Chắp ghép các 

hình hình học để 

tạo thành các hình 

mới theo ý thích và 

theo yêu cầu 

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 29/01 

Tạo ra một số 

hình học bằng các 

cách khác nhau 

Ngày 30/01 

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

- Nhận xét trong 

tuần 
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t

t 
Hoạt động 

Phân phối vào các ngày trong tuần 
Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

4 

 “Bé 

với an 

toàn 

giao 

thông” 

Ngày 02/02 

- GD trẻ biết tìm 

cách đề nghị sự 

giúp đỡ của 

người khác khi 

cần thiết 

Ngày 03/02 

Trò chuyện: Khi 

thấy cơ thể khó chịu 

bé sẽ làm gì ? 

- TC ghép tranh 

PTGT 

Ngày 04/02 

Dạy trẻ biết giúp 

đỡ bạn khi bạn gặp 

khó khăn 

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

 

Ngày 05/02 

GD trẻ tại sao 

không nên khạc 

nhổ bừa bãi/ Tại 

sao phải giữ gìn 

vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ. 

Ngày 06/02 

- Trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Liên hoan văn 

nghệ hát các bài 

hát về CĐ  

- Cắm cờ - Phát 

thưởng bé ngoan 

- Nhận xét trong 

tuần 

 


